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“Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học 

về từ địa phương trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”
Phần I. LÍ DO CHỌN CHUYÊN ĐỀ
1. Nhận thức về vai trò của phân môn Luyện từ và câu
     - Môn Tiếng Việt ở Tiểu học có vị trí đặc biệt quan trọng. Mục tiêu của môn Tiếng Việt trong chương trình Tiểu học mới là hình thành và phát triển ở học sinh (HS) các kĩ năng sử dụng Tiếng Việt (nghe, nói, đọc, viết) để học tập và giao tiếp trong môi trường hoạt động của lứa tuổi. Môn Tiếng Việt cung cấp cho HS những kiến thức sơ giản về Tiếng Việt và những hiểu biết đơn giản về xã hội, tự nhiên và con người, về văn hóa, văn học của Việt Nam và nước ngoài. Nó đặt nền tảng cơ sở cho học sinh học các môn học khác; góp phần bồi dưỡng cho HS tình yêu Tiếng Việt, hình thành thói quen giữ gìn sự trong sáng, giàu đẹp của Tiếng việt; góp phần hình thành nhân cách, con người Việt Nam.

 
  - Phân môn Luyện từ và câu (LTVC) ở lớp 3 mở rộng và hệ thống hóa vốn từ ngữ theo chủ điểm, theo ý nghĩa khái quát; cung cấp một số hiểu biết sơ giản về từ, làm giàu và tích cực hóa vốn từ, vốn diễn đạt, trau dồi vốn Tiếng Việt, bồi dưỡng tình cảm, bồi dưỡng thói quen, năng lực dùng từ đúng; nói, viết, thành câu, có ý thức sử dụng Tiếng việt văn hóa trong giao tiếp và thích học Tiếng Việt. Nội dung kiến thức mở rộng vốn từ ở lớp 3 được gắn với các chủ điểm: Măng non, Mái ấm, Tới trường, Cộng đồng, Quê hương, Bắc – Trung – Nam, Anh em một nhà, Thành thị - Nông thôn, Bảo vệ Tổ quốc, Sáng tạo, Nghệ thuật, Lễ hội, Thể thao, Ngôi nhà chung, Bầu trời và mặt đất.
- Nội dung kiến thức trong môn LTVC rất phong phú, có nhiều chủ đề, nhiều mảng khác nhau, mỗi chủ để có một nội dung cụ thể, rõ ràng nhằm tổng hợp cung cấp và sử dụng vốn từ cho HS. Trong đó từ ngữ về địa phương được học trong hai chủ điểm: Quê hương (Tuần 10; 11) và Bắc – Trung – Nam (Tuần 12; 13). Nội dung phần mở rộng vốn từ: Từ địa phương giữ một vai trò quan trọng, nó góp phần cung cấp, hệ thống hóa, mở rộng về vốn từ nói chung và cách sử dụng từ ngữ phù hợp cho từng vùng miền.  

Trong chủ điểm quê hương là những hình ảnh gần gũi, làm người ta gắn bó với quê hương. Nhưng quê hương còn là những người thân và tất cả những gì gắn bó với người thân của ta. Tình yêu quê hương là tình cảm rất tự nhiên và sâu sắc. Tình yêu quê hương làm cho người ta trưởng thành. Đất đai Tổ quốc là thứ thiêng liêng, cao quý nhất. Trong chủ điểm Bắc – Trung – Nam muốn gửi tới người học cảm nhận được những tình bạn đẹp đẽ, thân thiết gắn bó giữa các miền. Giúp HS cảm nhận được vẻ đẹp và sự giàu có của các miền trên đất nước ta, từ đó thêm tự hào về quê hương đất nước. 


Để dạy học phân môn LTVC có hiệu quả, nâng cao năng lực phẩm chất cho người học, mỗi giáo viên (GV) thường dùng các phương pháp dạy học như: phương pháp quan sát, phương pháp hỏi đáp, phương pháp thực hành, phương pháp thảo luận….Đặc biệt khi dạy về các từ ngữ địa phương vùng miền GV cần phát huy tính chủ động, sáng tạo của HS. Đồng thời tạo không khí học tập sôi nổi, vui tươi tránh làm cho HS khó tiếp thu. GV hướng dẫn HS sử dụng cộng nghệ thông tin để tìm kiếm và đọc những thông tin mở rộng thêm kiến thức về các từ ngữ vùng miền. 

2. Thực trạng giảng dạy phân môn LTVC

2.1. Thuận lợi


* Giáo viên: 

- Được sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, của Ban lãnh đạo (BLĐ) nhà trường nên việc dạy học phân môn LTVC trong những năm qua đã được quan tâm, đổi mới. Nhất là việc đổi mới các phương pháp, hình thức giảng dạy nhằm phát huy tính chủ động, tích cực của HS đã được mỗi GV quan tâm và sử dụng trong giảng dạy.


- GV được đào tạo, bồi dưỡng, tham gia dự các chuyên đề, đặc biệt là được tiếp cận và áp dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy.

- Cơ sở vật chất của các phòng học đã được phụ huynh và nhà trường trang bị các phương tiện đầy đủ, hiện đại, như màn hình ti vi cỡ lớn, máy tính có kết nối wifi mạng internet ở tất cả các lớp học.


* Học sinh:
- Hiện nay trong thời đại công nghệ 5.0, hầu hết các em HS đều được tiếp cận, tìm hiểu các kiến thức mở rộng vốn từ qua các phương tiện thông tin đại chúng, mạng internet nên khi học phân môn LTVC các em dễ dàng tìm kiếm thông tin để chủ động nắm bắt kiến thức.

- HS luôn say mê học hỏi, thích khám phá, tìm hiểu vốn từ, đặc biệt là những phương ngữ địa phương khác còn lạ lẫm đối với bản thân. 
2.2. Khã kh¨n

- Với GV: Thực tế hiện nay một số GV chưa thực sự coi trọng việc đổi mới phương pháp, sử dụng các kĩ thuật dạy học tiên tiến vào giảng dạy, ngại dạy về phương ngữ vì nó là kiến thức khá trừu tượng, chưa gần gũi nên HS thường khó hiểu. GV đã sử dụng biện pháp dạy học phối hợp các phương pháp nhưng chưa được thường xuyên và thực sự đạt hiệu quả chưa cao.

- Với HS:  Các em chủ yếu được đọc và làm các bài tập trong SGK, ít tự đọc và chủ động tìm hiểu trong những tài liệu khác.  
3. Nguyên nhân:
- Đối tượng HS lớp 3 các em còn nhỏ nên khi học phân môn LTVC gặp nhiều khó khăn trong phần mở rộng vốn từ theo các chủ điểm. Đặc biệt là mở rộng vốn từ về phương ngữ địa phương. 

- Một số GV chưa thực sự tâm huyết để đổi mới phương pháp dạy học vì lý do mất nhiều thời gian nghiên cứu, tìm tòi các dữ liệu về từ ngữ các vùng miền…

 
Xuất phát từ những lí do trên mà tôi chọn đi sâu nghiên cứu và thực hiện: “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học về từ địa phương trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3”

4. Điểm mới của chuyên đề

Thứ nhất: Qua mở rộng vốn từ: Từ ngữ về địa phương, HS nhận biết và sử dụng đúng một số từ thường dùng ở miền Bắc, miền Trung, miền Nam qua bài tập phân loại từ ngữ và tìm từ cùng nghĩa thay thế từ địa phương. Đồng thời qua đó, GV khai thác được vốn sống của HS, thể hiện đúng tinh thần Chương trình Giáo dục phổ thông mới 2018: Mang cuộc sống vào bài học-Đưa bài học vào cuộc sống.
Thứ hai: Thông qua các bài tập: Tìm từ ngữ theo chủ điểm; Tìm hiểu nắm nghĩa của từ; Quản lí, phân loại vốn từ; Luyện cách sử dụng từ. Học sinh nắm chắc và thực hành thành thạo những dạng bài LTVC mở rộng vốn từ.

Qua mở rộng vốn từ phương ngữ địa phương, GV giúp HS rèn năng lực giao tiếp và hợp tác cho HS thông qua các hoạt động trong mỗi tiết học. Tạo ra môi trường học tập thân thiện giữa thầy và trò, giữa trò với trò. Điều đó giúp HS tiếp thu kiến thức được bền vững hơn, ghi nhớ lâu hơn. Từ đó chất lượng dạy học và giáo dục ngày một nâng lên. Đồng thời, qua đó khả năng giao tiếp và hợp tác được hình thành và phát triển một cách tự nhiên, nhẹ nhàng mà rất hiệu quả.
5. Đối tượng, địa điểm, thời gian thực hiện

5.1. Đối tượng, địa điểm: Tại lớp 3C - Trường Tiểu học nơi tôi công tác giảng dạy và chủ nhiệm.

5.2. Thời gian thực hiện:

- Năm học 2020 - 2021: Nghiên cứu và đưa vào áp dụng trong thực tế giảng dạy.

- Năm học 2021 - 2022: Tiếp tục nghiên cứu, áp dụng giảng dạy, báo cáo chuyên đề trước tổ và viết báo cáo.

Phần II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
 Để nâng cao chất lượng dạy học phân môn LTVC lớp 3 tôi lựa chọn các hoạt động và rất nhiều giải pháp như: vận dụng linh hoạt các phương pháp dạy học, sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học… Trong quá trình giảng dạy, tôi lựa chọn thực hiện 3 giải pháp chính sau:

Giải pháp 1: Nghiên cứu lựa chọn nội dung mảng kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương.
Giải pháp 2: Nghiên cứu xây dựng các loại bài tập LTVC về từ ngữ địa phương.
Giải pháp 3: Sử dụng ca dao tục ngữ có từ ngữ địa phương để bồi dưỡng kiến thức Tiếng Việt, tạo hứng thú cho HS.

Cụ thể, với mỗi giải pháp trên, tôi đã tiến hành như sau:

Giải pháp 1: Nghiên cứu lựa chọn nội dung mảng kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương.

1. Mục đích

Thông qua việc thảo luận trong tổ chuyên môn để thống nhất lựa chọn nội dung mảng kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương - các vùng miền của đất nước ta, hình thức tổ chức cần phù hợp với đặc điểm về tâm lí, nhận thức của HS tiểu học (lớp 3). Qua tìm hiểu thực tế tôi thấy vốn hiểu biết của HS về từ ngữ vùng miền còn hạn chế do vậy cần nâng cao bồi dưỡng sự hiểu biết và vận dụng một cách linh hoạt trong học tập và trong cuộc sống. Vì vậy, việc nghiên cứu lựa chọn nội dung bài học để thực hiện dạy học kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương sao cho phù hợp, đạt hiệu quả cao là một vấn đề rất quan trọng.

2. Cách tiến hành

- Ngay từ đầu năm học, dưới sự chỉ đạo sát sao của BLĐ nhà trường, tổ chuyên môn đã họp để bàn giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng dạy học các môn trong đó có phân môn LTVC lớp 3. Qua trao đổi, thảo luận đã có nhiều ý kiến góp ý, trong đó tập trung vào việc nghiên cứu lựa chọn nội dung mảng kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương. Tôi đã nghiên cứu nội dung, chương trình môn Tiếng Việt lớp 3, đồng thời nghiên cứu phân môn LTVC trong đó có mảng kiến thức cần cung cấp cho HS là: 

Nghiên cứu lựa chọn nội dung mảng kiến thức liên quan đến vốn từ địa phương. Tôi mạnh dạn đưa ra các nội dung kiến thức, phương pháp giảng dạy, hệ thống các bài tập, tiến hành xây dựng các bài giảng, cung cấp vốn từ địa phương cho HS. Đồng thời tôi khuyến khích HS tích cực tham gia tìm hiểu trong các bài học và trong thực tế.

Tiến hành nghiên cứu nội dung chương trình tôi thấy mảng kiến thức này tập trung ở chủ điểm Quê hương (Tuần 10, 11) và Bắc – Trung – Nam (Tuần 12, 13). Tôi thấy thời lượng bài HS được học không nhiều nhưng lượng kiến thức cần cung cấp cho HS thì rất phong phú.
Cụ thể:
	STT
	Chủ điểm
	Tên bài
	Trang
	Một số từ ngữ địa phương có trong bài học
	Vốn hiểu biết của HS

	1
	Quê hương
	Giọng quê hương
	76
	giọng quê hương
	Đa phần HS chưa hiểu và chưa biết vận dụng vào làm bài tập và sử dụng vốn hiểu biết trong thực tế.

	
	
	MRVT: Quê hương
	89
	móm lá cọ, om
	

	
	
	Chõ bánh khúc của dì tôi
	91
	chõ
	

	2
	Bắc – Trung – Nam
	Nắng phương Nam
	94
	nè sắp nhỏ, té ra, nhỏ Phương, 
	

	
	
	Người con của Tây Nguyên
	103
	Bok Pa, lũ làng, buôn làng, mạnh hung, coi, kêu
	

	
	
	MRVT: Từ địa phương
	107
	Bố/ba, mẹ/má, anh cả/ canh hai, quả/ trái, hoa/bông, dứa/thơm/khóm, sắn/mì, ngan/ vịt xiêm, gan chi – gan rứa- mẹ nờ, chi ai, hắn, tui, 
	

	3
	Anh em một nhà
	Người liên lạc nhỏ
	112
	ông ké, thầy mo
	


Trong quá trình thực hiện giảng dạy, căn cứ vào nội dung của mỗi bài học, tôi đã nghiên cứu và xây dựng nội dung kiến thức cơ bản cần cung cấp cho HS. Từ đó lên kế hoạch và chuẩn bị các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giúp HS chiếm lĩnh kiến thức.

Giải pháp 2: Nghiên cứu xây dựng các dạng bài tập LTVC về từ ngữ địa phương.


1. Mục đích
- Cung cấp vốn từ, cung cấp sự hiểu nghĩa từ và cách sử dụng cách vận dụng, sử dụng từ địa phương thông qua nội dung cụ thể của các dạng bài tập để HS biết vận dụng đưa kiến thức vào bài học – mang bài học vào cuộc sống.

- Bằng các phương pháp: 1. Giải nghĩa bằng trực quan

                                          2. Giải nghĩa bằng ngữ cảnh

                                          3. Giải nghĩa bằng câu văn

                                          4. Giải nghĩa bằng đối chiếu so sánh

                                          5. Giải nghĩa bằng đồng nghĩa, trái nghĩa

- Thông qua các bước:
+ Bước 1: Cung cấp vốn từ qua các bài Tập đọc.

+ Bước 2: Cung cấp vốn từ qua các bài thuộc phân môn LTVC.

+ Bước 3: Tìm và giải nghĩa vốn từ nâng cao qua thực tế.

+ Bước 4: Phối hợp với gia đình, hệ thống thông tin, tranh ảnh, vật thực tế…
+ Bước 5: Rèn kĩ năng nhận biết, biết cách sử dụng  
Để giúp HS có thể tổng hợp, giải nghĩa, phân loại vốn từ và rèn kĩ năng luyện cách sử dụng từ để từ đó HS chủ động và thêm yêu vẻ đẹp của Tiếng Việt trong mỗi tình huống văn cảnh khi nói hoặc viết

2. Cách thực hiện các dạng bài tập này được dạy trong các tiết theo thời khóa biểu và các tiết Tiếng Việt (tăng).

2.1. Dạng bài “Giải nghĩa từ”


2.1.1: Giải nghĩa từ bằng hình ảnh

VD: Bài tập 1: Các đồ vật, con vật trong hình sau có tên gọi theo cách gọi miền Bắc. Em hãy tìm thêm cách gọi khác theo cách gọi miền Nam hoặc miền Trung mà em biết.
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	Đôi tất - …( đôi vớ)
	Dưa chuột – …..(dưa leo)
	Cái dĩa - …(cái nĩa)
	Con hổ - …con cọp


+ Bước 1: GV đưa hình ảnh, kèm tên gọi theo cách gọi miền Bắc
+ Bước 2: Yêu cầu HS nêu cách gọi khác theo miền Trung hoặc miền Nam

+ Bước 3: GV chốt cách gọi các sự vật theo miền
VD: Bài tập 2: Quan sát các hình sau, nêu tên sự vật trong hình theo cách gọi khác nhau của miền Bắc – miền Nam (hoặc miền Trung).


+ Bước 1:  Gv đưa ra các hình ảnh như: con lợn, củ sắn, cái bát, củ lạc, cái chăn, cái ô
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	………………………….
	………………………….
	………………………….
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	………………………….
	………………………….
	………………………….



+ Bước 2: GV cho HS nêu tên gọi khác của những đồ vật, con vật trên


 Theo em cách gọi này thường được sử dụng ở miền nào?

+ Bước 3:


- HS liên hệ thực tế nêu cách gọi của những người trong gia đình mình ở mỗi vùng miền.


VD: - Người sinh ra em được gọi là bố mẹ. Bố còn có tên gọi khác là: cha / ba / tía/ thầy


- Gv cung cấp cho HS hiểu cách gọi khác


VD: cha là cách gọi ở miền Bắc, ba là cách gọi của miền Nam. Ngoài ra, ở mỗi một vùng còn có tên gọi khác như ở miền Nam có Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ thì Tây Nam Bộ gọi là tía
2.1.2: Giải nghĩa từ bằng vốn hiểu biết của HS


VD: Bài tập 1: Em hãy thay thế từ gạch chân dưới đây bằng một từ khác có nghĩa tương tự như vậy mà em biết. 
a) Ba em làm bộ đội.          ……………….

b) Má Lan đi chợ mua cá.      ……………….

c) Mời anh vô nhà.             ………………..

d) Tuấn hổng hiểu bài toán này.   …………..


+ Bước 1: Cho HS đọc câu văn, xác định từ gạch chân


+ Bước 2: Cho HS tìm từ có nghĩa giống từ gạch chân.


+ Bước 3: Cho HS nêu đâu là cách gọi miền Bắc, đâu là cách gọi miền Nam, miền Trung.


+ Bước 4. Em hiểu theo cách gọi nào dễ hơn? Vì sao?


+ Bước 5: GV chốt: Người ở vùng nào thì sẽ hiểu từ ngữ của vùng đấy dễ hơn. Giáo dục HS cách sử dụng từ ngữ khi viết văn cho hợp lí với ngôn ngữ toàn dân.


VD: Bài tập 2: Em hãy chọn các từ ngữ trong ngoặc điền vào câu văn sau cho phù hợp với vùng miền.
	Miền Bắc
	Miền Nam
	Từ cần điền

	Cái áo này ….quá! 
	Cái áo này ….quá!
	 (dơ; bẩn)

	Mẹ đi chợ mua hai …gạo.
	Mẹ đi chợ mua hai …gạo.
	 ( cân; kí)

	Chiếc xe này …..tiền lắm!
	Chiếc xe này …..tiền lắm!
	 ( mắc ; đắt)



+ Bước 1: Cho HS đọc câu văn, nêu từ cần điền.

+ Bước 2: HS chọn lựa từ cần điền và giải thích vì sao?


+ Bước 3: GV chốt kết quả, giải thích nghĩa 2 từ giống nhau.

2. 2: Dạng bài “Sắp xếp từ vào nhóm thích hợp” (Gv tung từ ra và xếp vào nhóm)

Sau khi đưa yêu cầu của bài tập, GV hướng dẫn HS hiểu và phân biệt được nghĩa từ địa phương và từ toàn dân

- Từ toàn dân: Từ ngữ toàn dân là từ ngữ được dùng phổ biến trong toàn nước.

VD: nhà, xe, …

- Từ địa phương: Từ ngữ địa phương là từ ngữ được dùng trong một hoặc một số địa phương nhất định. 

VD: bầm, u, chi, mô, heo, cọp, …

Sau khi Gv giải thích xong HS vận dụng vào làm các bài tập
   Ví dụ:  Sắp xếp các từ sau thành hai nhóm

“ba, má, bố, mẹ, tui, tôi, bông, hoa, bao diêm, hộp quẹt, mần, làm”
a. Từ toàn dân:……………………………………………………............................
………………………………………………………………………………….........

………………………………………………………………………………………
b. Từ địa phương:…………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
+ Bước 1: GV cho HS đọc các từ

+ Bước 2: GV tổ chức cho HS thảo luận điền các từ vào 2 nhóm trên

+ Bước 3: GV chốt cách gọi từ toàn dân và từ địa phương

+ Bước 4: GV cho HS lấy VD thực tế các từ toàn dân, từ địa phương mà em biết. 

2.3: Dạng bài “Nối ghép”
Sau khi cung cấp vốn từ HS hiểu và biết vận dụng thực tế làm bài tập 
Bài 1: Nối từ ở hai cột có nghĩa giống nhau thành từng cặp.
	a. hoa
	
	1. chén

	b. bát
	
	2. li

	c. cốc
	
	3. (hạt) mè

	d. (hạt) đậu phộng
	
	4. bông

	e. (hạt) vừng
	
	5. (hạt) lạc


HS báo cáo kết quả, cặp từ nào HS nối chưa đúng Gv hướng dẫn, gợi mở hoặc cho HS quan sát thực tế để HS hiểu và biết vận dụng vào những bài tập sau.

2.4: Dạng bài “Chọn ý đúng”
Bài 1: Đánh dấu X vào ô trống trước từ cùng nghĩa với các từ dung ở miền Trung được in đậm trong các câu thơ sau.
a.                                    O du kích nhỏ giương cao súng
                                  Thằng Mĩ lênh khênh bước cúi đầu.

                                                                     ( Tố Hữu)


bạn                                            cô                                             chị
b.                                 Khoai môn nấu với cá tràu,

                             Húp chưa khỏi cổ, gật đầu khen ngon.

                                                                   (Ca dao)


        cá quả                                     cá trôi                                       cá chép

2.5: Dạng bài “Chọn từ cùng nghĩa thay thế cho câu văn”
                                 Bạn ơi chớ sợ đừng lo,

                        Bên ni sông có bạn, bên tê đò có ta.

                                                                     (Ca dao)

A.  bên này/ bên kia                   
B. bên trong/bên ngoài                  
C. bên trên/ bên dưới              
2. 6: Nghe – nhận biết để nhận ra giọng nói của từ vùng miền. (Bồi dưỡng HSNK)
- Gv cho HS nghe giọng nói ở các vùng miền qua một số clip mà GV chuẩn bị, HS nghe và nêu được giọng nói đó là ở miền nào. Từ đó Gv liên hệ: Ở mỗi một vùng miền đều có những phong tục tập quán riêng về ngôn ngữ, về trang phục và có những cách gọi riêng …….
2.7: Trò chơi: Tìm cặp đôi tương ứng

- Gv phổ biến luật chơi: GV cho HS xếp thành vòng tròn, mỗi HS trên tay cầm một tấm thẻ tương ứng vời các từ. HS phải quan sát xem các từ trên tay bạn là gì? Khi có hiệu lệnh của GV thì HS tự tìm đến bạn có từ tương ứng với mình.
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3. Áp dụng một bài dạy cụ thể
                           Bài: Mở rộng vốn từ: Từ ngữ về địa phương – Tuần 13

a. Mục tiêu
- Nhận biết được một số từ ngữ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam qua BT phân loại, thay thế từ ngữ.
- HS biết vận dụng và sử dụng đúng một số từ thường dùng ở từng miền của đất nước (phương ngữ).

-  HS cảm nhận được từ ngữ trong Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, đối tượng mà mỗi miền lại có cách gọi khác nhau.

b. Cách tiến hành
Sau khi giới thiệu nội dung tiết dạy. Tôi đưa bài tập 1lên slide, yêu cầu của bài có nội dung như sau:

Bài 1: Chọn và xếp các từ ngữ sau vào bảng phân loại

bố/ba, mẹ/má, anh cả/anh hai, quả/trái, hoa/bông, dứa/thơm/khóm, sắn/mì, ngan/vịt xiêm

	Từ dùng ở miền Bắc
	Từ dùng ở miền Nam

	
	


+ Bước 1: Sau khi đưa bài tập, tôi yêu cầu HS đọc và xác định nội dung cần phải làm. Tôi giới thiệu cho HS một số hình ảnh liên quan đến các từ trong bài tập. Sau đó tôi tổ chức chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có 7 em, các nhóm thảo luận lựa chọn tên cho nhóm mình. Tôi lấy tinh thần xung phong một nhóm làm Ban giám khảo (BGK). Như vậy còn hai đội tham gia chơi trò chơi. 

+ Bước 2: Tôi tiến hành phổ biến luật chơi: 2 bộ thẻ để vào 2 chiếc hộp, các đội đứng theo hàng dọc. Khi có hiệu lệnh từng em lấy từng tầm thẻ trong hộp gắn vào bảng theo nội dung bài tập. Em thứ nhất dán xong về đứng cuối hàng. Em thứ hai tìm trong bộ thẻ từ tương ứng với từ bạn vừa gắn. Cứ như vậy cho đến từ cuối cùng. Sau khi HS gắn xong GV mời đại diện BGK lên chữa bài và công bố kết quả.
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+ Bước 3: Tôi yêu cầu HS suy nghĩ bằng vốn kiến thức thực tế của mình hãy tìm các cặp từ địa phương mà em biết ở mỗi vùng miền.

VD: bát/ đọi/chén; cá quả / cá tràu/ cá lóc; cái ô / cái dù;………….

* GV chốt: Qua bài tập này, các em sẽ thấy từ ngữ trong Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, đối tượng mà mỗi miền có thể có những cách gọi khác nhau.
Các con vừa tìm hiểu và nắm được một số từ được sử dụng ở các miền, vậy cô cùng các con tìm hiểu Bài tập 2 xem các từ ngữ này thuộc vùng miền nào nhé!
Bài 2: Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.
                                              Gan chi gan rứa, mẹ nờ?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…

                                                      Tố Hữu

(thế, nó, gì, tôi, à)


Tôi yêu cầu HS lần lượt đọc từng dòng thơ và các từ trong ngoặc đơn, xác định yêu cầu của bài tập. 

Sau khi HS đọc xong, tôi yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 viết vào bảng nhóm trong thời gian 3 phút. 

Trong khi các nhóm làm, GV bao quát và giúp đỡ các nhóm.


Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác đánh giá nhận xét.
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( Hình ảnh minh họa)
Gv chốt kiến thức: Đây là các từ ngữ dùng ở miền Trung.

* GV nêu ra một số câu hỏi liên hệ:

+ Bài thơ của tác giả nào?

+ Theo em, bài thơ ca ngợi ai?

( Gv cho HS quan sát ảnh mẹ Suốt) + Ảnh mẹ Suốt chèo đò trên sông
- GV giới thiệu hình ảnh mẹ Suốt chở đò trên sông: Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi mẹ Nguyễn Thị Suốt – một phụ nữ Quảng Bình đã vượt qua bom đạn địch chở hàng nghìn chuyến đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Bằng cách sử dụng từ địa phương ở quê hương mẹ Suốt, tác giả đã làm cho bài thơ trở nên hay hơn vì thể hiện được đúng lời một bà mẹ quê ở Quảng Bình.
           3. Kết quả 

Qua các hoạt động làm việc nhóm, cá nhân, HS được tham gia vào quá trình học tập nên có sự hứng thú khi tham tham gia hoạt động. HS được thực hiện thao tác trí tuệ như nhận biết, so sánh, đối chiếu, phân tích, tổng hợp…từ đó phát triển năng lực bản thân,  óc quan sát, suy luận và bảo vệ ý kiến của mình đồng thời nhận xét ý kiến của bạn. Trong phương pháp dạy học này, HS giữ vai trò tích cực, chủ động tham gia trao đổi, thảo luận. GV chỉ giữ vai trò nêu vấn đề hướng dẫn, gợi ý và tổng kết. 
Giải pháp 3: Sử dụng ca dao tục ngữ có từ ngữ địa phương để bồi dưỡng kiến thức Tiếng Việt, tạo hứng thú cho HS.
 1. Mục đích

Thường thì chúng ta sẽ “bắt gặp” các câu ca dao tục ngữ có trong sách, giao tiếp hằng ngày nhưng mấy ai hiểu được một số từ ngữ đặc biệt có trong câu nói ấy. Dù là người dân của đất nước Việt Nam nhưng mỗi vùng miền đều có cách xưng hô, sử dụng riêng biệt. Để hiểu hơn về các từ ngữ đó thông qua những câu ca dao, tục ngữ có từ địa phương, chắc chắn HS sẽ ngạc nhiên và hứng thú. HS sẽ ghi nhớ nhanh và lâu hơn nếu đọc bằng ca dao tực ngữ thay bằng chỉ kiệt kê và nói trong văn bản truyện hoặc trong các bài tập đơn thuần. Từ đó HS sẽ ghi nhớ lâu hơn và có thái độ học tập vui tươi, đỡ nhàm chán hơn.
           2.Cách tiến hành

Thường thì các từ ngữ địa phương khó, HS khó tìm. Trong trường hợp này GV khuyến khích HS tự tìm, tự sưu tầm xong GV cũng chủ động đưa ra các từ ngữ trong mỗi văn cảnh được thể hiện trong các câu văn, câu thơ. Gv tổ chức các hoạt động vui chơi trong các tiết học trải nghiệm với hình thức Rung chuông vàng:
+ Bước 1: Chuẩn bị
- GV: + Nội dung các câu thơ, câu ca dao tục ngữ có chứa từ ngữ địa phương.

          + Phương tiện: trình chiếu trên các slide giáo án điện tử.
          + Phiếu chấm, biểu điểm
	STT
	Tên HS
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4
	Câu 5
	Câu…
	Tổng cộng
	Xếp thứ

	1
	Nguyễn Văn A
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	Nguyễn Văn B
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	Nguyễn Văn C
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	…….
	
	
	
	
	
	
	
	


- HS: chuẩn bị bảng viết, bút dạ

+ Bước 2: Cách tổ chức
- GV chia lớp thành 3 đội (số người 3 đội bằng nhau). Mỗi đội tự bầu 2 bạn làm trong BGK. GV phổ biến luật chơi
+ Bước 3: Các đội tham gia chơi dưới sự điều khiển của chủ tịch Hội đồng tự quản, GV quan sát, giúp đỡ HS tham gia chơi.

- Đưa từng câu hỏi và trong thời gian đã quy định HS phải đưa ra được đáp án (viết vào bảng) 

Câu 1: Tìm từ địa phương có trong các câu ca dao, tục ngữ sau là:

Cần Thơ gạo trắng nước trong
            Ai đi đến đó thời không muốn về.

 A. thời               B. trong                 C. thời                  D. về
Câu 2: Từ địa phương trong câu sau có thể thay thế bằng từ nào?

Đi mô cũng nhớ quê mình

Nhớ Hương Giang gió mát, nhớ Ngự BÌnh trang thanh.

              A.  vào           B. ra               C. xa                 D. đâu
Câu 3: Từ địa phương nào điền dấu ba chấm trong câu sau:

Rau đắng nấu với cá trê

Ai đến đất Mũi thì…..không về!

A. thích                      B. mê               C. muốn                            D. cũng
Câu 4: Từ “vô” trong câu ca dao sau đây có nghĩa là gì?

Hết gạo thì có Đồng Nai

Hết củi thì có Tân Sài chở vô.

A. vào                            B. ra                          C. đầy                    D. theo
Câu 5: Từ “ráo” có nghĩa trái ngược với từ nào sau đây?

                            Quạ tắm thì ráo, sáo tắm thì mưa.
A. khô                       B. tạnh                     C. mưa                       D. ướt

A. khô                      
Câu 6: Hãy thay từ “vô” trong câu sau bằng một từ khác mà nghĩa không thay đổi.(viết ra bảng).

                                   Muốn ăn bông súng mắm kho
                                           Thì vô Đồng Tháp ăn no đã thèm.

 Câu 7: Trong câu thành ngữ sau có mấy từ địa phương?

                           Ghét của nào trời trao của nấy.

         A. 1 từ               B. 2 từ              C. 3 từ                    D. 4 từ
+ Bước 4: GV tổng kết cuộc thi và tuyên dương đội thắng cuộc.

3. Kết quả 



Việc dạy học phân môn Luyện từ và câu lớp 3 qua các bài tập tìm hiểu về từ địa phương đã tạo được hứng thú đối với HS trong mỗi tiết học. Nội dung và phương pháp mỗi bài giảng được đổi mới giúp các em sẽ nắm bắt kiến thức nhanh hơn, các em có thêm sự hiểu biết về vốn từ của mình. Các em có thêm sự mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp qua đó thêm yêu quê hương, đất nước và con người Việt Nam. Ngoài ra nó còn mang giá trị sâu sắc khi HS được giáo dục đạo đức, kĩ năng sử dụng vốn từ.
GV tìm ra được những phương pháp giảng dạy phù hợp để nâng cao chất lượng bài giảng.  
Phần III. KẾT LUẬN

Trên đây là toàn bộ những nội dung về “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học về từ địa phương trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3” trong những năm học vừa qua bản thân tôi và các đồng nghiệp trong tổ 2-3 trường tôi đã áp dụng để nâng cao chất lượng dạy và học và thấy được kết quả như sau:
1. Kết quả đạt được

1.1. Với giáo viên
- GV đã tích lũy được nhiều phương pháp và hình thức tổ chức dạy học góp phần nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn. Với phương pháp dạy học nào cũng có những ưu điểm và tồn tại. Chính vì vậy GV cần phải nắm chắc nội dung bài học, đối tượng học sinh và điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường để lựa chọn các phương pháp và hình thức dạy học phù hợp nhất.


1.2. Với học sinh

- HS học tập tích cực, hứng thú chủ động trong việc lĩnh hội tri thức, không khí lớp học sôi nổi hào hứng, HS hứng thú với phân môn Luyện từ và câu đặc biệt khi tìm hiểu về từ địa phương.
- Góp phần nâng cao kết quả học tập của HS, giúp HS luôn mạnh dạn, tự tin khi giao tiếp với các bạn ở các địa phương khác.
1.3. Với cha mẹ HS
Trong suốt thời gian vừa qua đã có rất nhiều ý kiến về giáo dục nhưng với trường chúng tôi thì đã nhận được những phản hồi rất tích cực từ cha mẹ HS như:

- Rất đồng tình ủng hộ các hoạt động giáo dục của nhà trường.

- Sẵn sàng phối hợp với GVCN, nhà trường tham gia các hoạt động của lớp, của trường. 

- Tích cực, mạnh dạn trao đổi, đề xuất ý kiến với GVCN về học tập và rèn luyện của con em mình. 

- Đặt niềm tin vào đội ngũ giáo viên và nhà trường. 



1.4. Với nhà trường
 - Luôn là lá cờ đầu trong phong trào thi đua của bậc học.

- Được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba.

- Được vinh danh là đơn vị Anh hùng trong thời kì đổi mới.

- TH Phả Lại  luôn là địa chỉ tin cậy để phụ huynh gửi gắm con em mình.  

Đó là những kết quả mà chúng tôi đã đạt được sau khi áp dụng chuyên đề. 
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2. Đề xuất, kiến nghị

 
2.1. Đối với giáo viên

 
- Luôn tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy. Quan tâm dành thời gian nghiên cứu các bài giảng có từ địa phương.

 
- Cần có sự chuẩn bị chu đáo về các phương tiện dạy học phù hợp với nội dung từng bài góp phần khai thác tối đa hiệu quả của bài giảng.

 
2.2. Đối với tổ chuyên môn, nhà trường


- Thường xuyên quan tâm đề xuất với BLĐ nhà trường tổ chức những hoạt động trải nghiệm cho các em học sinh để tăng cường vốn sống thực tế cho HS.


- Thường xuyên họp chuyên môn để thống nhất, góp ý về hình thức, phương pháp giảng dạy về từ địa phương.


- Nhà trường quan tâm đầu tư xây dựng để tạo môi trường học tập thân thiện cho HS.


2.3. Đối với các cấp quản lí


- Quan tâm cho HS được tham quan, trải nghiệm, giao lưu để các em có vốn sống phong phú hơn.


- Mở rộng các chuyên đề để GV các trường được trao đổi, thảo luận kinh nghiệm thực tế giảng dạy khi dạy các bài tập có từ địa phương.


- Trang bị thêm các tài liệu tham khảo, tranh ảnh minh họa đầy đủ cho các bài học.


Trên đây là chuyên đề “Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học về từ địa phương trong phân môn Luyện từ và câu lớp 3” mà tôi đã và đang áp dụng đã góp phần nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị trường mình. Chúng tôi rất mong nhận được sự đóng góp, thảo luận cùng các đồng chí để các giải pháp trong chuyên đề của chúng tôi ngày càng hoàn chỉnh và hiệu quả hơn.

  Tôi xin trân trọng cảm ơn!
                                                                            Người thực hiện

                                                                     Lê Thị Liễu
    GIÁO ÁN MINH HỌA

                                          Mở rộng vốn từ: Từ địa phương
                                              Dấu hỏi chấm, chấm than
                                                         (Tuần 13)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

- Nhận biết được một số từ ngữ thường dùng ở miền Bắc, miền Nam qua BT phân loại, thay thế từ ngữ.

- HS biết vận dụng và sử dụng đúng một số từ thường dùng ở từng miền của đất nước (phương ngữ).

- Đặt đúng dấu câu ( dấu chấm hỏi, dấu chấm than ) vào chỗ trống trong đoạn văn ( BT 3 ).
-  HS cảm nhận được từ ngữ trong Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, đối tượng mà mỗi miền lại có cách gọi khác nhau.

       II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

- Giáo án điện tử, phiếu học tập
      III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC:
	1. Khởi động.

- GV cho cả lớp hát bài hát: Bốn phương trời

- Bài hát nói về điều gì?

- GV nhận xét, tuyên dương và giới thiệu bài mới
2. HD  HS làm bài tập: 

Bài 1: 

- GV gọi HS đọc bài tập

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập

+ Bước 1: GV giới thiệu cho HS một số hình ảnh liên quan đến các từ trong bài tập. Sau đó tổ chức chia lớp thành 3 nhóm. Mỗi nhóm có 7 em, các nhóm thảo luận lựa chọn tên cho nhóm mình. GV lấy tinh thần xung phong một nhóm làm Ban giám khảo (BGK). Như vậy còn hai đội tham gia chơi trò chơi. 

+ Bước 2: GV tiến hành phổ biến luật chơi: 2 bộ thẻ để vào 2 chiếc hộp, các đội đứng theo hàng dọc. Khi có hiệu lệnh từng em lấy từng tầm thẻ trong hộp gắn vào bảng theo nội dung bài tập. Em thứ nhất dán xong về đứng cuối hàng. Em thứ hai tìm trong bộ thẻ từ tương ứng với từ bạn vừa gắn. Cứ như vậy cho đến từ cuối cùng. Sau khi HS gắn xong GV mời đại diện BGK lên chữa bài và công bố kết quả.

- GV nhận xét, tuyên dương

+ Bước 3: GV yêu cầu HS suy nghĩ bằng vốn kiến thức thực tế của mình hãy tìm các cặp từ địa phương mà em biết ở mỗi vùng miền.

* GV chốt: Qua bài tập này, các em sẽ thấy từ ngữ trong Tiếng Việt rất phong phú. Cùng một sự vật, đối tượng mà mỗi miền có thể có những cách gọi khác nhau.

Bài 2: 
- GV gọi HS đọc bài tập

+ Bài tập yêu cầu chúng ta làm gì?

Các từ in đậm trong đoạn thơ sau thường được dùng ở một số tỉnh miền Trung. Em hãy tìm những từ trong ngoặc đơn cùng nghĩa với các từ ấy.

              Gan chi gan rứa, mẹ nờ?

Mẹ rằng: Cứu nước, mình chờ chi ai?

Chẳng bằng con gái, con trai

Sáu mươi còn một chút tài đò đưa

Tàu bay hắn bắn sớm trưa

Thì tui cứ việc nắng mưa đưa đò…

                                          Tố Hữu

(thế, nó, gì, tôi, à)

- GV yêu cầu HS lần lượt đọc từng dòng thơ và các từ trong ngoặc đơn, xác định yêu cầu của bài tập. 

- GV yêu cầu HS thảo luận theo nhóm 4 viết vào bảng nhóm trong thời gian 3 phút. 

Trong khi các nhóm làm, GV bao quát và giúp đỡ các nhóm.

Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác đánh giá nhận xét.

Gv chốt kiến thức: Đây là các từ ngữ dùng ở miền Trung.

* GV nêu ra một số câu hỏi liên hệ:

+ Bài thơ của tác giả nào?

+ Theo em, bài thơ ca ngợi ai?

- GV giới thiệu hình ảnh mẹ Suốt chở đò trên sông: Nhà thơ Tố Hữu đã ca ngợi mẹ Nguyễn Thị Suốt – một phụ nữ Quảng Bình đã vượt qua bom đạn địch chở hàng nghìn chuyến đò đưa bộ đội qua sông Nhật Lệ trong thời kì kháng chiến chống Mĩ. Bằng cách sử dụng từ địa phương ở quê hương mẹ Suốt, tác giả đã làm cho bài thơ trở nên hay hơn vì thể hiện được đúng lời một bà mẹ quê ở Quảng Bình.
Bài 3  - Gọi HS nêu đề bài 
- YC H làm bài vào vở bài tập TV

- Chữa bài, nhận xét, kết luận bài làm đúng.

- Dấu chấm than, chấm hỏi thường đặt ở đâu?

- Dấu chấm than thường được sử dụng khi nào? 

? Khi đọc câu có dấu chấm than (dấu chấm hỏi), ta đọc như thế nào?

+ Nêu nội dung đoạn văn?

=> GDQP,AN: Đưa bản đồ hành chính Việt Nam =>giới thiệu về quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Khẳng định là của Việt Nam
3. Củng cố - dặn dò: 

+ Nêu các từ thường dùng ở MB,MT, MN?

- GV nhận xét khả năng về vốn từ thuộc các vùng miền khác nhau , khả năng sử dụng dấu câu khi nói, viết của HS.


- Dặn HS học bài  và  ch/ bị sau: Ôn về từ chỉ địa điểm.Ôn tập câu Ai thế nào ?
	- HS cả lớp hát theo nhạc

- Tình đoàn kết của mọi người với nhau

- HS lắng nghe

- 2 HS nêu yêu cầu BT

- HS quan sát

- HS tham gia vào các nhóm

- HS lắng nghe luật chơi

- HS tham gia chơi, các bạn khác cổ vũ

   BGK lên đánh giá, nhận xét

VD: bát/ đọi/chén; cá quả / cá tràu/ cá lóc; cái ô / cái dù;………….

- HS lắng nghe

- 2 HS đọc

- HS trả lời

- HS đọc cá nhân

- HS thảo luận theo nhóm 4 làm bảng nhóm

- Các nhóm báo cáo kết quả, các nhóm khác nhận xét

- Tố Hữu

- Ca ngợi mẹ Suốt
- Học sinh làm bài vào vở BT TV, 1 H làm bảng phụ. Trao đổi trong bàn KTKQ,  HS đọc bài làm. 

=> Nhận xét, chữa bài trên bảng phụ. 

-...cuối câu.

-...khi thể hiện tình cảm, lời y/c, đề nghị, 

· HS nêu... 

- HS nêu, bổ sung.

- HS quan sát bản đồ, chỉ vị trí quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa.

- HS liên hệ những việc cần làm để bảo vệ biển đảo của Tổ quốc.
- HS nêu
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